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Số:  217/NQ-HĐND
	
Điện Biên, ngày 27 tháng 4 năm 2021



NGHỊ QUYẾT
Thông qua Báo cáo dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 
giai đoạn 2021-2025, tỉnh Điện Biên

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN
KHOÁ XIV, KỲ HỌP THỨ 18

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 22 tháng 11 năm 2019; 
Căn cứ Luật Đầu tư công, ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước, ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Chỉ thị số 20/CT-TTg, ngày 29 tháng 7 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về lập kế hoạch đầu tư trung giai đoạn 2021-2025;
Căn cứ Văn bản số 419/TTg-KTTH, ngày 02 tháng 4 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;
Tiếp theo các Nghị quyết: Số 164/NQ-HĐND, ngày 15 tháng 7 năm 2020 của HĐND tỉnh Điện Biên về thông qua Báo cáo dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021, tỉnh Điện Biên; số 26/2020/NQ-HĐND, ngày 10 tháng 11 năm 2020 của HĐND tỉnh về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025; số 186/NQ-HĐND, ngày 8 tháng 12 năm 2020 của HĐND tỉnh Điện Biên về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 5 năm giai đoạn 2021-2025;
Xét Báo cáo số 101/BC-UBND, ngày 23 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Báo cáo Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, tỉnh Điện Biên; Báo cáo thẩm tra số 30/BC-KTNS, ngày 26 tháng 4 năm 2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 là 12.561.570 triệu đồng, trong đó: Vốn ngân sách địa phương là 5.212.550 triệu đồng, tăng 633.750 triệu đồng so với số dự kiến Thủ tướng Chính phủ giao (trong đó số thu từ sử dụng đất là 1.308.750 triệu đồng gồm: 855.000 triệu đồng thu từ đấu giá đất cấp tỉnh, 453.750 triệu đồng thu từ sử dụng đất trên địa bàn phường, thị trấn). Vốn ngân sách trung ương là 7.349.020 triệu đồng (chưa bao gồm vốn các chương trình mục tiêu quốc gia), phân bổ cụ thể như sau:
I. Vốn ngân sách địa phương: Tổng nguồn vốn đầu tư ngân sách địa phương trung hạn giai đoạn 2021-2025 dự kiến là 5.212.550 triệu đồng (không bao gồm nguồn thu từ sử dụng đất của cấp huyện).
1. Số chưa phân bổ là 1.478.032 triệu đồng, bao gồm: 10% dự phòng 373.470 triệu đồng; dự kiến thu từ nguồn thu sử dụng đất thuộc ngân sách cấp tỉnh 855.000 triệu đồng, từ dự án GPMB Sân bay; bố trí 50% thu sử dụng đất trên địa bàn phường, thị trấn sau khi trừ đi 10% dự kiến bố trí cho quỹ phát triển đất 204.188 triệu đồng; 45.374 triệu đồng nguồn 10% thu sử dụng đất trên địa bàn phường, thị trấn để thực hiện công tác đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,….
2. Số vốn ngân sách địa phương phân bổ chi tiết theo quy định tại Nghị quyết số 26/2020/NQ-HĐND là 3.734.518 triệu đồng, cụ thể:
2.1. Bổ sung cho ngân sách cấp huyện quản lý, sử dụng, phân bổ: 1.008.369 triệu đồng (phần 30% của 90% còn lại sau khi trừ đi dự phòng 10%).
2.2. Ngân sách địa phương cấp tỉnh quản lý: 2.558.149 triệu đồng.
2.3. Vốn xổ số kiến thiết 168.000 triệu đồng, trong đó: 86.387 triệu đồng bố trí cho lĩnh vực giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp; 64.813 triệu đồng cho lĩnh vực y tế và 16.800 triệu đồng cho các nhiệm vụ trọng tâm thuộc CTMTQG xây dựng nông thôn mới (10% vốn XSKT). 
II. Vốn ngân sách trung ương: Tổng nguồn vốn ngân sách trung ương trung hạn giai đoạn 2021-2025 là 7.349.020 triệu đồng.
1. Vốn NSTW trong nước: 6.789.720 triệu đồng, cụ thể : 
- Phân bổ cho các dự án theo ngành, lĩnh vực là 4.225.720 triệu đồng;
- Các dự án quan trọng quốc gia, dự án kết nối có tác động liên vùng, có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bố trí 2.564.000 triệu đồng.
2. Vốn nước ngoài: Bố trí 559.300 triệu đồng cho 06 dự án chuyển tiếp (chưa bao gồm vốn ODA theo hiệp định vay của giai đoạn 2021 - 2025).
(Chi tiết như biểu 1,2,3,4,5,6 kèm theo)
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn chỉnh báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 tỉnh Điện Biên để trình Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương theo quy định. Sau khi có Nghị quyết của Quốc hội và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, UBND tỉnh tiếp tục rà soát, hoàn thiện trình HĐND tỉnh quyết định theo thẩm quyền.
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Điều 3. Hiệu lực thi hành
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Khóa XIV, kỳ họp thứ 18 thông qua ngày 27 tháng 4 năm 2021./.
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